
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA THƯƠNG 

 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Nghĩa Thương, ngày 21 tháng 10 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, 

bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2024 và phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2025 
 

Thực hiện Quyết định số 9416/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND 

huyện Tư Nghĩa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2024; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Công văn số 3055/UBND ngày 14/10/2024 

của UBND huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; xác 

định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025; Công văn số 

176/TCKH ngày 16/10/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc báo cáo cụ 

thể một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ công tác chấm điểm CCHC năm 2024; 

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thương báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn nhiều khó 

khăn, giá cả nông sản không ổn định đã ảnh hưởng đến ngành trồng trọt; dịch tả 

lợn châu phi phát sinh ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi; tình hình phát triển sản 

xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh cá thể trong một số ngành nghề còn khó 

khăn nhất định,… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, 

Thường trực HĐND xã; sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện; sự hỗ 

trợ của các ban ngành cấp trên; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị,… 

Nhìn chung, kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển ổn định và đạt được những kết 

quả quan trọng. 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2024 
 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 11,9%, đạt 132,2% Nghị quyết HĐND 

xã giao, trong đó: 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp: 2,05%, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao.  

+ Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng: 13,2%, đạt 100% Nghị quyết 

HĐND xã giao.  

+ Giá trị thương mại, dịch vụ và nguồn thu khác: 14,2%, đạt 100% Nghị 

quyết HĐND xã giao. 

- Tổng giá trị sản xuất ước đạt 710 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã 

giao; bình quân thu nhập đầu người/năm: 52,42 triệu đồng, đạt 100,5% Nghị quyết 

HĐND xã giao. 

1. Nông nghiệp 

- Giá trị sản xuất Nông nghiệp: 99,5 tỷ đồng, chiếm 14%, đạt 100% Nghị 

quyết HĐND xã giao; tổng sản lượng lương thực quy thóc: 8.737 tấn, đạt 103,26% 

Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 103,26% chỉ tiêu huyện giao, cụ thể: 
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1.1. Trồng trọt 

a. Cây Lúa: 

- Diện tích: 1.200 ha, đạt 100,41% Nghị quyết HĐND xã giao; đạt 100,41% 

chỉ tiêu huyện giao. 

- Năng suất bình quân: 67,13 tạ/ha, đạt 103,1% Nghị quyết HĐND xã giao, 

đạt 103,1% chỉ tiêu huyện giao. 

- Sản lượng: 8.055 tấn, đạt 103,54% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 103,54% 

chỉ tiêu huyện giao. 

b. Cây Ngô: 

- Diện tích: 110 ha, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu 

huyện giao. 

- Năng suất bình quân: 62 tạ/ha, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 

100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Sản lượng: 682 tấn, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu 

huyện giao. 

c. Cây Mì:  

- Diện tích: 08 ha, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu 

huyện giao. 

- Năng suất bình quân: 250 tạ/ha, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 

100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Sản lượng: 200 tấn, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu 

huyện giao. 

d. Các loại cây rau, đậu:  

- Cây Lạc: 15 ha, năng suất: 22,5 tạ/ha, sản lượng: 34 tấn, đạt 100% Nghị 

quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Cây Đậu các loại: 25 ha, năng suất: 20,5 tạ/ha, sản lượng: 51,3 tấn, đạt 

100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Cây Rau các loại: 170 ha, năng suất: 200 tạ/ha, sản lượng: 3.400 tấn, đạt 

100% Nghị quyết HĐND xã, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

1.2. Chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông 

a. Chăn nuôi, thú y 

- Tổng đàn gia súc: 8.144 con, đạt 100,03% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 

100,03% chỉ tiêu huyện giao, trong đó:  

+ Trâu: 144 con, đạt 100,7% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100,7% chỉ tiêu 

huyện giao. 

+ Bò: 1.503 con, đạt 100,3% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100,3% chỉ tiêu 

huyện giao. 

+ Lợn 6.497 con, đạt 99,9% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 99,9% chỉ tiêu 

huyện giao. 

- Tổng đàn gia cầm: 34.298 con, đạt 122,49% Nghị quyết HĐND xã giao, 

trong đó:  

+ Gà 18.556 con, đạt 123,7% Nghị quyết HĐND xã giao. 

+ Vịt 15.742 con, đạt 121% Nghị quyết HĐND xã giao. 

b. Bảo vệ thực vật, khuyến nông 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXNN năm 2024, triển khai công tác 

SXNN năm 2025 và triển khai lịch thời vụ, cơ cấu giống, công tác sản xuất vụ 

Đông Xuân năm 2024-2025. 
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- Thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, 

đã tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm 7.600 liều, vắc xin phòng dịch lở mồm 

long móng cho gia súc 850 liều; phun thuốc hóa chất Rebencid tiêu độc khử trùng 

có 88 lít. 

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 

- Phát triển ổn định, toàn xã hiện có 15 cơ sở giết mổ; 22 máy xay xát; 151 cơ 

sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 04 ga ra xe ô tô; 26 cơ sở sửa xe máy; 03 cơ 

sở nước đá; 346 lao động ngành xây dựng; 1.600 lao động làm việc tại các cụm 

công nghiệp, khu kinh tế,… ước thu nhập đạt 286 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết 

HĐND xã giao. 

- Về đầu tư và xây dựng: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được cấp 

trên phân bổ là 1.826 triệu đồng, giải ngân tính đến ngày 21/10/2024 là 1.826 triệu 

đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn được giao, gồm: Công trình điện chiếu sáng 

khu trung tâm hành chính xã: 558.000.000 đồng, tuyến đường Gò lùm đi Ngã 4 

Tân Nghĩa: 57.034.000 đồng, tuyến đường Nghĩa Thương đi Nghĩa Phương đoạn 

Gò sạn: 46.668.000 đồng, nâng cấp đường Ngã 4 lúa đi Nguyễn Trọng Điện An 3: 

117.238.000 đồng, kiên cố hóa kênh mương vọng 1 (kênh Bùng Binh): 

447.060.000 đồng, đường Bờ kênh N8-VC8: 600.000.000 đồng. 

3. Thương mại dịch vụ và nguồn thu khác 

- Phát triển ổn định, toàn xã hiện có 32 cơ sở bán buôn; 305 cơ sở bán lẻ; 04 

cơ sở lưu trú; 79 cơ sở ăn uống; 46 cơ sở vận tải; 73 cơ sở thương mại dịch vụ 

khác; lao động ngành thương mại dịch vụ khác ngoài địa phương là 3.400 người, 

… ước thu nhập đạt 324,5 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao. 

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn ước đạt 114 tỷ đồng. 

Tình hình lưu thông hàng hóa các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, giá cả bình 

ổn. Lượng hàng hóa tiêu dùng phong phú về chủng loại, mẫu mã và đảm bảo chất 

lượng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Các dịch vụ ngân hàng, bưu 

chính viễn thông, vận tải, đại lý cung cấp, tiêu thụ hàng hóa tiếp tục phát triển. 

4. Tài chính ngân sách 

4.1. Thu, chi ngân sách địa phương thực hiện đến tháng 10/2024(1) 

- Tổng thu ngân sách: 11.249/9.656 triệu đồng, đạt 116,49% Nghị quyết 

HĐND xã giao, đạt 138,3% chỉ tiêu huyện giao. 

- Tổng chi ngân sách: 9.345/9.656 triệu đồng, đạt 96,7% Nghị quyết HĐND 

xã giao, đạt 114,9% chỉ tiêu huyện giao. 

4.2. Các khoản thuế tính đến tháng 10/2024 

- Tổng nguồn 24.993.354.865 đồng/ 688.000.000 đồng, đạt 3.632,7%, cụ thể: 

+ Thuế phi nông nghiệp: 79.811.487 đồng/ 56.000.000 đồng, đạt 142,52%. 

+ Phí, lệ phí: 22.251.000 đồng/ 33.000.000 đồng, đạt 67,43%. 

+ Ngoài quốc doanh: 179.642.454 đồng/ 214.000.000 đồng, đạt 83,95%. 

+ Phí môn bài (GTGT): 19.200.000 đồng/ 15.000.000 đồng, đạt 128%. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 500.510.810 đồng/ 105.000.000 đồng, đạt 476,68%. 

+ Lệ phí trước bạ: 200.404.917 đồng/ 200.000.000 đồng, đạt 100,2%. 

+ Thu tiền sử dụng đất: 23.400.306.900 đồng. 

+ Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 492.245.354 đồng. 

 

(1)-Quyết định số 9343/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn và chi ngân sách huyện năm 2024; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND xã về việc điều chỉnh, 

bổ sung dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã Nghĩa Thương năm 2024 
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+ Thu thuế Doanh nghiệp: 26.343.577 đồng. 

+ Thu tại địa phương: 87.930.366 đồng/ 65.000.000 đồng, đạt 135,27%, trong 

đó: Thu quỹ đất công ích: 59.846.900 đồng/ 45.000.000 đồng, đạt 132,9% và thu 

phạt, tịch thu theo quy định: 28.081.190 đồng/20.000.000 đồng, đạt 140,4%. 

4.3. Thu nguồn vốn đối ứng các công trình XDCB của xã còn nợ từ năm 

2023 về trước 

- Tổng số dư nợ: 2.021.239.000 đồng. 

- Tổng số vốn đối ứng thu được: 31.000.000 đồng và đã thực hiện trả nợ công 

trình XDCB: 31.000.000 đồng, còn tồn đọng nợ XDCB: 1.990.239.000 đồng. 

5. Công tác giao thông, thủy lợi, địa chính, xây dựng, tài nguyên, môi 

trường 

5.1. Giao thông, thủy lợi 

- Cấp trên tiếp tục thi công Đường Cụm Công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương 

với chiều dài 1.042,58m, bề rộng nền đường 21m, bề rộng mặt đường 10,5m, tổng 

mức đầu tư 30 tỷ đồng; đường Cụm Công nghiệp La Hà - ĐH 28 với chiều dài 

906m, bề rộng nền đường 21m, bề rộng mặt đường 10,5m, tổng mức đầu tư 49 tỷ 

đồng; đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương (giai đoạn 2); đường từ KCD Mương 

Ngang đến cầu Đập Quánh với chiều dài 777m, tổng kinh phí thực hiện khoảng 4 

tỷ đồng. 

- Triển khai thi công tuyến đường bờ kênh N8-VC8 với chiều dài 789m, tổng 

mức đầu tư 1,22 tỷ đồng; kiên cố hóa kênh Mương Vọng-1 (Bùng binh) với chiều 

dài 603m, tổng mức đầu tư 884 triệu đồng; sửa chữa kênh N8-VC8 với tổng kinh 

phí 500 triệu đồng. 

- Triển khai thi công 21 tuyến đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đá của 

UBND tỉnh và UBND huyện, với tổng chiều dài 3.872 mét, khối lượng xi măng được 

phân bổ 395 tấn. 

5.2. Địa chính, xây dựng, tài nguyên, môi trường 

- Cấp trên tiếp tục mở rộng Cụm Công nghiệp La Hà với quy mô 4,12 ha. 

- Thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

thôn Vạn An 1, phục vụ cấp trên về thẩm định công nhận trong tháng 10 năm 

2024. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện tiếp tục kiểm kê lập Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng thực hiện các dự án: Đường từ Mương Ngang đến cầu Đập Quánh; giải quyết 

tồn tại, vướng mắc đường Cụm Công nghiệp La Hà - ĐH 28, đường và Khu dân cư 

dọc đường cụm Công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương (cưỡng chế thu hồi đất ông 

Đông, ông Thành ở thôn La Hà 3). 

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan để cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất 

cho Nhân dân ở các cánh đồng sau thực hiện dồn điền đổi thửa tại 05 xứ đồng 

(Đồng Tế Nam, Tế Bắc, Cây Bớm, Châu Lê (giai đoạn 1), Châu Lê (giai đoạn 2)) 

với số lượng giấy cần cấp là 701 giấy. Đến nay UBND xã đã chuyển hồ sơ đến 

Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện được 588 giấy, còn lại chưa kê khai là 113 giấy, 

đạt tỷ lệ 84%. 

- Hoàn thành phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đồng Nữ 

gửi UBND huyện Tư Nghĩa đảm bảo theo thời gian quy định. 

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ biến động về gia hạn thời hạn sử dụng đất cho 

Nhân dân có 29 hồ sơ. 
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- Công tác cấp phép xây dựng: UBND huyện đã cấp 02 giấy phép xây dựng 

công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã. UBND xã thực hiện nghiêm túc công tác 

phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định, ban hành Kế hoạch 

số 08/KH-UBND ngày 24/01/2024 về kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm 

lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; Kế hoạch số 54/KH-

UBND ngày 26/3/2024 về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề 

đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục giải quyết các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng 

mục đích tồn tại trên địa bàn xã, xử lý xong trường hợp lấn chiếm đất công ích của 

ông Lê Sang ở thôn Điện An 1, tiếp tục xử lý trường hợp xây dựng tường rào của 

ông Trương Văn Dũng ở thôn La Hà 4, việc xây dựng tường rào trên đất trồng lúa 

của ông Phạm Ra ở thôn La Hà 1. 

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,5%; tỷ lệ thu gom rác 

thải hộ gia đình: 78%. 
 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Hoạt động VHVN, TDTT 

- Tổ chức giải bóng đá ở đơn vị Vạn An nhân dịp tết Nguyên đán - năm 2024; 

tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; tổ chức giải bóng đá thiện 

nguyện thôn Điện An lần thứ 5 - năm 2024; phối hợp với Hội Nông dân xã tham 

gia giải bóng chuyền Nam do huyện tổ chức; phối hợp với Công đoàn và Hội Phụ 

nữ tham gia giải bóng chuyền Nữ do huyện tổ chức; tham gia hội thi tuyên truyền 

CCHC và CĐS do huyện tổ chức. 

- Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, bình xét hộ GĐVH năm 2024, có ……/…….. hộ đạt GĐVH, đạt …..%; có 

11/11 thôn văn hóa, đạt 100%; 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đạt cơ quan 

văn hóa. 

- Triển khai thực hiện phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và tham 

gia các cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số, thi dịch vụ công trực tuyến do cấp trên 

tổ chức đảm bảo theo quy định. 

- Thực hiện tiếp phát sóng chương trình của Đài truyền thanh cấp trên hằng 

ngày được đảm bảo; thực hiện viết bài đưa tin trên đài truyền thanh xã đảm bảo 1 

lần/tháng và viết bài đăng tin trên Trang thông tin điện tử xã có 14 bài, qua đó kịp 

thời đưa tin các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác 

xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn xã.  

- Thường xuyên tuyên truyền bằng hình thức cổ động và trực quan về chương 

trình CCHC, Chuyển đổi số và tuyên truyền nhân các ngày Lễ, Tết, Hội nghị, Đại 

hội ở địa phương; phát huy hiệu quả đài truyền thanh xã và hệ thống loa phát thanh 

ở 11 thôn, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

2. Công tác TBXH và giải quyết các chế độ chính sách 

- Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán và ngày TBLS (27/7) của các 

cấp cho các gia đình chính sách đảm bảo theo quy định, với số tiền quà: 410,16 

triệu đồng và 225 xuất quà bánh kẹo cấp cho đối tượng thờ cúng liệt sĩ. Huy động 

các mạnh thường quân hỗ trợ tiền quà trong dịp tết Nguyên Đán cho các đối tượng 

hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, với số tiền: 164,65 triệu đồng. 
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- Tổ chức lễ viếng NTLS và đặt vòng hoa nhân dịp tết Nguyên Đán và ngày 

TBLS (27/7), tổ chức lễ thắp nến tri ân các AHLS nhân ngày TBLS (27/7). 

- Rà soát hộ nghèo năm 2024 có: 4.585 hộ, trong đó: Hộ nghèo: 51, chiếm 

1,11%; hộ cận nghèo: 170 hộ, chiếm 3,79%. Rà soát hộ nghèo cuối năm 2024 áp 

dụng cho năm 2025, có 4.585 hộ, trong đó: Hộ nghèo 42, chiếm 0.92% (giảm 9 hộ 

nghèo), đạt 111,9% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 111,9 chỉ tiêu huyện giao; hộ 

cận nghèo 151, chiếm 3,29% (giảm 19 hộ cận nghèo). 

- Tổng số lao động: 7.430 người, trong đó tổng số lao động được tạo việc làm 

mới 370 người, đạt 123,3% Nghị quyết HĐND xã giao. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 92,5%, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã 

giao, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Tỷ lệ bao phủ BHXH: 22,01%, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 

100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chế độ BTXH đảm bảo theo quy định, cụ thể: 

Chế độ trợ cấp cho người cao tuổi đủ 80 tuổi: 59 trường hợp; chế độ khuyết tật có 

51 trường hợp; chế độ người già neo đơn: 02 trường hợp; chế độ mai táng phí 45 

trường hợp. 

- Phối hợp với cấp trên hỗ trợ làm nhà chống bão lũ cho 13 hộ nghèo, tổng số 

tiền 637.000.000 đồng; hoàn thành 19 hồ sơ cấp bò giống cho 3 hộ nghèo và 16 hộ 

cận nghèo theo chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2024. 

- Phối hợp với UBMT TQVN xã hỗ trợ sửa chữa nhà ĐĐK cho bà Trương 

Thị Là ở Vạn An 3, số tiền 10.000.000 đồng. 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia HMTN đảm bảo đạt 45/45 đơn 

vị máu theo chỉ tiêu cấp trên giao. 

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chế độ chính sách Người có công cho 03 trường 

hợp; tổng số thương binh: 21, bệnh binh: 03, đối tượng có công cách mạng: 19, đối 

tượng thân nhân liệt sĩ hưởng tuất: 18, đối tượng hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 

111, tổng số mẹ Việt Nam anh hùng: 20 (01 mẹ còn sống).  

- Phối hợp với Hội NCT tổ chức mừng thọ NCT năm 2024 cho 314 cụ, tổng 

kinh phí 209.480.000 đồng; rà soát độ tuổi mừng thọ năm 2025, có 456 cụ NCT. 

- Nguồn vốn giải ngân tại Ngân hàng chính sách huyện đến tháng 10/2024: 

Toàn xã có 778 hộ vay, tổng dư nợ 38.565.400.993 đồng, trong đó: Hội Nông dân 

quản lý: 261 hộ vay, dư nợ 12.424.053.993 đồng; Hội LHPN quản lý: 382 hộ vay, 

dư nợ 20.198.345.000 đồng; Hội CCB quản lý: 135 hộ vay, dự nợ 5.943.000.000 

đồng và không có nợ quá hạn. 

3. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em 

- Chỉ đạo trạm y tế xã đảm bảo công tác y tế; xây dựng, giữ vững xã đạt 

chuẩn quốc gia về y tế; thực hiện nghiêm túc công tác trực khám chữa bệnh cho 

Nhân dân. Triển khai Đề án thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân; tư 

vấn, khám, chữa bệnh từ xa sử dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”; phối hợp 

thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn xã. 

- Trạm y tế xã khám và điều trị cho 5.806 lượt người; trạm y tế có 5 giường 

bệnh, 01 bác sĩ, 01 y tá, 01 y sĩ, 03 nữ hộ sinh. 

- Các chương trình y tế quốc gia đều được thực hiện tốt, hoàn thành 100% kế 

hoạch, phát động 8 đợt, có 264 lượt người tham gia; phát động chiến dịch SKSS-

KHHGĐ 01 đợt, có 105 lượt chị em tham gia. 

- Tỷ lệ trẻ em SDD dưới 5 tuổi là 5,9%, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao. 
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- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,59%, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, 

dân số ước tính: 13.542 người. 

- Công tác trẻ em: 3.124 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó: 1.634 trẻ em nam; trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 25, trẻ em sống trong gia đình hộ nghèo: 19, 

trẻ em sống trong gia đình hộ cận nghèo: 83, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ: 0. Thăm, 

tặng quà cho 8 em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán với số tiền 2,4 

triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em có hoàn 

cảnh khó khăn trong học tập; tổ chức các hoạt động vui tết trung thu cho trẻ em, 

với số tiền huy động 202.550.000 đồng. 

4. Giáo dục 

4.1. Bậc Mầm Non 

- Năm học 2023-2024: Trẻ em 5 tuổi ra lớp: 163/163, đạt 100%; tổng số 

CBGVNV: 41 người; tổng số lớp bán trú: 13/13, đạt 100%; tổng số học sinh 374, 

đạt 102,46% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 102,46% chỉ tiêu huyện giao; học sinh 

ra lớp 1 có 95 cháu, đạt 100%.  

- Năm học 2024-2025: Trẻ em 5 tuổi ra lớp: 161/161, đạt 100%; tổng số 

CBGVNV: 41 người; tổng số lớp bán trú: 13/13, đạt 100%; tổng số học sinh: 366, 

đạt 100,2% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100,2% chỉ tiêu huyện giao. 

4.2. Bậc Tiểu Học 

- Năm học 2023-2024: Tổng số CBGVNV: 48 người; tổng số lớp: 26 lớp; 

tổng số học sinh: 866, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu 

huyện giao. Kết quả đánh giá cuối năm học: Phẩm chất tốt chiếm 80%, đạt 20%; 

học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 161/162 em, đạt 99,38%. 

- Năm học 2024-2025: Tổng số CBGVNV: 48 người; tổng số lớp: 26 lớp; 

tổng số học sinh: 867, đạt 100,11% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100,11% chỉ 

tiêu huyện giao. 

4.3. Bậc THCS 

- Năm học 2023-2024: Tổng số CBGVNV: 41 người; tổng số lớp: 17 lớp; 

tổng số học sinh: 591, đạt 99,2% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 99,2% chỉ tiêu 

huyện giao. Kết quả đánh giá cuối năm học: Về hạnh kiểm tốt, khá chiếm 96,3%; 

về học tập khá, gỏi chiếm 40,4%; xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9: 

150/151, đạt 99,3%.  

- Năm học 2024-2025: Tổng số CBGVNV: 41 người; tổng số lớp: 17 lớp; 

tổng số học sinh: 596, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 100% chỉ tiêu 

huyện giao. 

4.4. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục 

- Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đến nay đã có 4/4 trường 

học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 100%. 

- Hoàn thành các thủ tục hồ sơ trình cấp trên kiểm tra, công nhận phổ cập giáo 

dục trẻ em 5 tuổi đạt 100% và hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng 

độ tuổi mức 3. 
 

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

1. Công tác ANCT, TTATXH 

- Tình hình ANCT, TTATXH ổn định, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết. Thực 

hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan và công tác phối hợp tuần tra địa bàn. Tổng số 
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vụ việc xảy ra trên địa bàn: 12 vụ/16 đối tượng, phối hợp với cấp trên xử lý dứt 

điểm các vụ việc theo quy định. 

- Đăng ký thường trú 4.493 hộ, 16.181 nhân khẩu, trong đó 8.003 nhân khẩu 

nữ, 13.308 nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên. 

- Tổ chức phát động phong trào BVANTQ tại Trường THCS Nghĩa Thương 

cho khoảng 330 giáo viên và học sinh và phát động tập trung 5/11 thôn; tổ chức 

diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân tại thôn La Hà 3. 

- Công an xã phối hợp với UBMT TQVN xã và các Hội đoàn thể của xã, các 

cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên đối với  các 

mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, 

như: Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm chữa cháy công cộng” 

“Tổ liên gia về phòng cháy, chữa cháy”, “Camera giám sát an ninh”, “Điểm hỗ 

trợ dịch vụ công trực tuyến”, "Mỗi thôn một điểm, mỗi tháng một đợt vận động thu 

hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo", "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người 

tái hòa nhập cộng đồng",… 

- Ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. 

- Thực hiện thường xuyên công tác cập nhật, bổ sung, đăng ký và kích hoạt 

định danh điện tử cho công dân theo Đề án 06/CP, đến nay đã cấp định danh điện 

tử mức độ 2 cho 11.039/13.308 trường hợp, đạt 82,95% và kích hoạt định danh 

điện tử cho 10.191/11.039, đạt 92,3%; phối hợp với Công an huyện làm căn cước 

cho trẻ em dưới 14 tuổi,… 

2. Công tác Quân sự địa phương 
- Tổ chức đón quân xuất ngũ; gặp mặt, tặng quà cho thanh niên xuất ngũ, 

thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và gia đình có thanh niên đang tại ngũ. 

- Công tác tuyển quân năm 2024, chốt thực lực thanh niên trong độ tuổi có 

534; xét cấp xã, cấp huyện có 65 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe; tham 

gia khám sức khỏe: 65/65 thanh niên và đạt sức khỏe 35 thanh niên, lên đường 

nhập ngũ 23 thanh niên, đảm bảo 100% chỉ tiêu cấp trên giao. 

- Tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2025 cấp thôn, cấp xã; hoàn thành 

các loại danh sách xét NVQS cấp huyện và tổ chức phát lệnh gọi khám sức khỏe 

theo quy định của cấp trên. 

- Kết nạp LLDQ mới 35/35 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu; tham gia huấn luyện 

LLDQ cũ và mới 88 đồng chí, đảm bảo quân số chỉ tiêu được giao. 

- Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 (nam sinh năm 2007) có 94/113 thanh niên. 

- Đăng ký quản lý nguồn DBĐV: 449 đồng chí. 

- Xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ 

có 74/93 hồ sơ. 

- Mở lớp cập nhập kiến thức QP-AN đối tượng 4 cấp xã cho 100 người. 

- Thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan 12/24 giờ của tổ LLDQ, quản lý tốt 

vũ khí trang bị kĩ thuật. 

3. Công tác Thanh tra - Tư pháp 

- Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã: 0 trường hợp; tiếp công dân 

thường xuyên: 01 trường hợp. 

- Tiếp nhận 25 đơn (25 vụ việc), trong đó: Cấp trên chuyển về 05 đơn và tiếp 

nhận tại địa phương 20 đơn, cụ thể: 

+ Cấp trên chuyển về 05 đơn, gồm: 04 đơn phản ánh và 01 đơn tranh chấp đất 

đai, đã giải quyết xong 03/05 đơn, còn 02 đơn đang giải quyết, gồm: Đơn của ông 
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Phan Văn Kia ở thôn La Hà 1 và đơn của bà Nguyễn Thị Bê ở thôn Năng Tây 3, xã 

Nghĩa Phương. 

+ Tiếp nhận tại xã 20 đơn, gồm 04 đơn phản ánh; 16 đơn yêu cầu hòa giải 

tranh chấp đất đai, đã giải quyết xong 19/20 đơn, đạt tỷ lệ 95%, còn 01 đơn đang 

giải quyết (đơn phản ánh của ông Phan Văn Kia ở thôn La Hà 1 về việc ông Phan 

Văn Ba lấn chiếm đường đi giao thông để xây dựng trại vịt và cản trở việc sử dụng 

QSDĐ của gia đình). 

- Đăng ký khai sinh: 184, đăng ký khai tử: 107, đăng ký kết hôn: 81, xác nhận 

tình trạng hôn nhân: 273, thay đổi cải chính hộ tịch: 02, đăng ký nhận cha mẹ con: 

03, đăng ký nhận con nuôi: 01, trích lục hộ tịch: 513, công chứng bản sao: 681, 

chứng thực chữ ký: 96, chứng thực các loại hợp đồng giao dịch 121 trường hợp. 

- Ban hành kế hoạch tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn xã năm 2024, ban 

hành quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật của xã và thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định, gồm: Luật dân chủ ở cơ sở, Luật 

Nghĩa vụ quân sự, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật 

Môi trường, Luật Thanh Niên, Luật Giao thông Đường bộ, Luật hôn nhân gia đình 

và Luật Bình Đẳng giới, Luật phòng chống ma túy, Luật căn cước công dân, Luật 

phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Thi đua, khen 

thưởng,… 

4. Công tác cải cách hành chính 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hoạt động của 

Bộ phận Một cửa trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho 

tổ chức, công dân. Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC trong 10 tháng đầu năm (số 

liệu tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 21/10/2024): 

- Tổng số TTHC đã tiếp nhận: 1.322, trong đó: Tiếp nhận mới: 1.313 và từ kỳ 

trước chuyển qua: 9; kết quả giải quyết: 1.317 TTHC, trong đó: Trước hạn: 1.317, 

đạt 100%, trễ hạn: 0; hồ sơ đang giải quyết: 4, trong hạn: 4 và hồ sơ rút: 01. 

- Tổng số TTHC thực hiện DVC trực tuyến: 1.296, trong đó: Số TTHC thực 

hiện DVC trực tuyến một phần: 567/567, đạt 100%; Số TTHC thực hiện DVC trực 

tuyến toàn trình: 729/729, đạt 100%. Kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến: Số 

TTHC thực hiện thanh toán trực tuyến/tổng số TTHC thực hiện DVC trực tuyến: 

877/1.296, tỷ lệ: 67,66%; số TTHC có phát sinh TTTT: 877/877, tỷ lệ: 100%. 

- Thực hiện số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận: 1.313/1.313, đạt 100%; số hóa 

kết quả giải quyết TTHC: 1.316/1.316, đạt 100%. Tuy nhiên, số hồ sơ có kết quả 

lưu vào kho quản lý dữ liệu điện tử đạt thấp: 98/1.316 hồ sơ, chiếm 7,4%. 

5. Công tác nội vụ, thi đua, khen thưởng 

- Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách theo Luật cán bộ công chức; Nghị định 

số 33/2023/NĐ-CP của Chính Phủ; Nghị quyết số 30, số 16 của HĐND Tỉnh cho 

cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã, thôn theo quy 

định. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024; thông 

qua quy chế dân chủ của cơ quan và tổ chức thực hiện theo quy định. 

- 100% cán bộ, công chức xã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng 

và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có cán bộ, công chức vi phạm và bị 

xử lý kỷ luật trong năm 2024. Tổng số cán bộ hiện tại 11/11 người, tổng số công 

chức 11/13 người (thiếu 02 người), tổng số người hoạt động không chuyên trách ở 

xã 12/14 người (02 chức danh kiêm nhiệm), tổng số người hoạt động không chuyên 
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trách ở thôn 22/33 người/11 thôn (11 chức danh kiêm nhiệm); bố trí 11 tổ ANTT ở 

11 thôn theo Nghị quyết số 12 của HĐND Tỉnh. 

(Có Phụ lục kèm theo). 
 

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Tồn tại, hạn chế 

UBND xã đã tập trung, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành phát 

triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực chưa có chuyển biến 

mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của 

UBND xã, như: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp và hoạt động của các 

HTX NN còn hạn chế nhất định, có trường hợp thiếu nước cục bộ ở một số cánh 

đồng trong vụ Hè thu. Đồng thời, ngành chăn nuôi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cẩm và giá cả thiếu ổn định do tác động của thị trường. 

- Công tác thu còn nhiều khó khăn, nhất là thu nguồn vốn đối ứng các công 

trình XDCB còn nợ trong những năm về trước để trả nợ xây dựng cơ bản. 

- Công tác quản lý đất đai còn hạn chế, một số vụ việc lấn chiếm đất, sử dụng 

đất không đúng mục đích chưa được gải quyết dứt điểm trong thời gian qua; công 

tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng còn thiếu chặt chẽ. 

- Công tác giảm nghèo, các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã được quan 

tâm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, có chiều hướng không ổn định nên có khả 

năng tái nghèo.  

- Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất ở các cánh đồng sau thực hiện dồn 

điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng còn chậm, kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành. 

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm 

- Nguyên nhân khách quan 

+ Thời tiết diễn biến bất thường làm ảnh hưởng đến năng suất một số cây 

trồng và ảnh hưởng tác động của thị trường làm giá trâu, bò giảm, thiếu ổn định 

ảnh hưởng tăng đàn trong năm.  

+ Một số quy định của pháp luật về đất đai còn bất cập, dẫn đến việc áp dụng 

pháp luật trong giải quyết các vụ việc lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục 

đích còn khó khăn, chưa dứt điểm. 

- Nguyên nhân chủ quan 

+ Kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện chưa nghiêm. Việc chấp hành pháp 

luật của một số người dân chưa tốt, còn có tình trạng lấn chiếm đất, vi phạm Luật 

Đất đai, gây khó khăn trong việc giải quyết của chính quyền địa phương. 

+ Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã đôi 

lúc chưa kịp thời; một số cán bộ, công chức xã, thôn, các HTXNN chưa phát huy 

tinh thần trách nhiệm trong công việc, dẫn đến một số nhiệm vụ hiệu quả chưa cao. 
 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 
 

Năm 2025, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của 

Huyện ủy, UBND huyện; của Đảng ủy, Thường trực HĐND; sự nỗ lực của Chính 

quyền và các ban ngành; sự cần cù lao động, sáng tạo của Nhân dân; sự phối hợp 
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đồng bộ của cả hệ thống chính trị,… UBND xã quyết tâm chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu sau: 
 

I. MỤC TIÊU  
- Giữ vững, phát huy thành tích và kết quả đã đạt được trong năm 2024 trên 

tất cả các lĩnh vực; bảo đảm sản xuất nông nghiệp bền vững, chú trọng chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động; tăng cường quốc 

phòng, an ninh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kiên cố, có trọng tâm, trọng điểm; 

từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phấn 

đấu giữ vững xã nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn xã. 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2025, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy 

mạnh chuyển đổi số. 

- Tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

người dân; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài, nhất là trong 

lĩnh vực đất đai và trả nợ xây dựng cơ bản. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển. 

- Giữ vững ổn định về quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, 

giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc xã hội, phát triển 

mạnh các lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội. 
 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): 800 tỷ đồng, trong đó: Nông 

nghiệp: 103 tỷ đồng; công nghiệp, TTCN và xây dựng: 336 tỷ đồng; thương mại 

dịch vụ và nguồn thu khác: 361 tỷ đồng. 

2. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 12,6%/năm, trong đó: Nông nghiệp: 

3,5%/năm; công nghiệp, TTCN và xây dựng: 17,4%/năm, thương mại dịch vụ và 

nguồn thu khác: 11,2%/năm. 

3. Cơ cấu giá trị sản xuất: 100%, trong đó: Nông nghiệp: 12,87%; công 

nghiệp, TTCN và xây dựng: 42%; thương mại dịch vụ và nguồn thu khác: 45,13%. 

4. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 59 triệu đồng. 

5. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn xã: 128 tỷ đồng. 

6. Thu, chi ngân sách: Thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán UBND huyện giao; 

chi ngân sách theo chỉ tiêu dự toán UBND huyện giao. 

7. Trồng trọt: 

7.1. Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 8.602 tấn. 

7.2. Cây lúa: Diện tích 1.200 ha, năng suất bình quân 66 tạ/ha, sản lượng 

7.920 tấn, trong đó: 

Vụ Đông xuân: Diện tích 600 ha, năng suất 66,5 tạ/ha, sản lượng 3.990 tấn. 

Vụ Hè thu: Diện tích 600 ha, năng suất 65,5 tạ/ha, sản lượng 3.930 tấn. 

7.3. Cây Ngô: Diện tích 110 ha, năng suất 62 tạ/ha, sản lượng 682 tấn. 

7.4. Cây Mỳ: Diện tích 5 ha, năng suất 250 tạ/ha, sản lượng 125 tấn. 

7.5. Cây Lạc: 15 ha, năng suất 22,5 tạ/ha, sản lượng 34 tấn. 

7.6. Cây Đậu các loại: 25 ha, năng suất 20,5 tạ/ha, sản lượng 51,3 tấn. 



12 

7.7. Cây Rau các loại: Diện tích 159 ha, năng suất 200 tạ/ha, sản lượng 3.180 

tấn. 

8. Chăn nuôi: 

8.1. Tổng đàn gia súc: 7.240 con, trong đó: Trâu: 140, Bò: 1.600, Lợn 5.500 

con. 

8.2. Tổng đàn gia cầm: 30.000 con, trong đó: Gà 16.000 con, Vịt 14.000 con. 

9. Thủy lợi: Tổng diện tích được tưới: 600 ha, tưới bằng công trình kiên cố 

600 ha, đạt 100%. 

10. Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu: 01 thôn (theo quyết định của cấp trên), lỹ 

kế đến cuối năm 2025 xây dựng đạt: 4/11 thôn, đạt 36,36%. 

11. Dân số trung bình: 13.621 người. 

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,59%. 

13. Tỷ lệ giảm sinh: 0,10/00. 

14. Tổng số hộ: 4.585 hộ. 

15. Tổng số hộ nghèo: 42, số hộ nghèo giảm trong năm: 9, tỷ lệ hộ nghèo: 

0,92%. 

16. Tổng số hộ cận nghèo: 151, số hộ cận nghèo giảm trong năm: 19, tỷ lệ hộ 

cận nghèo: 3,3%. 

17. Số lao động có việc làm mới hằng năm: 300 người. 

18. Y tế: Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 100%. 

19. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng: 5,9%. 

20. Số bác sĩ công tác tại trạm y tế xã: 01; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ hoạt 

động 100%. 

21. Số giường bệnh tại trạm y tế xã: 5. 

22. Lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế: 7.500 người. 

23. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 93%. 

24. Tỷ lệ bao phủ BHXH: 22,02%. 

25. Giáo dục:  

25.1. Giáo dục phổ thông công lập: 1.431 học sinh, trong đó: Tiểu học: 865 

học sinh và THCS: 566 học sinh. 

25.2. Mầm non công lập: 345 cháu. 

25.3. Trường đạt chuẩn quốc gia: 4/4 trường, tỷ lệ 100%. 

26. Văn hóa: 

26.1. Tỷ lệ đạt chuẩn GĐVH: 95%. 

26.2. Tỷ lệ đạt chuẩn thôn văn hóa: 100% (giữ vững 11/11 thôn văn hóa). 

26.3. Tỷ lệ đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa: 100%. 

27. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,5%. 

28. Tỷ lệ hộ thu gom rác thải sinh hoạt: 78%. 

29. Tỷ lệ nước thải ra môi trường được xử lý: 90%. 

30. Tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý: 100%. 

31. Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu: Theo quy định của cấp trên. 

32. Giao quân hằng năm: 100% chỉ tiêu được giao. 

33. Xây dựng LLDQ tự vệ hằng năm: 100% chỉ tiêu được giao. 

34. Xây dựng lực lượng DBĐV và tham gia huấn luyện: 100% chỉ tiêu được 

giao. 

35. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh: 100% chỉ tiêu được giao. 

36. Xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng, an ninh: 100%. 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về kinh tế 

a) Chú trọng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp 

với nhu cầu của thị trường; thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ 

khoa học kĩ thuật cho nông dân; phát triển mô hình trồng hoa tươi; thường xuyên 

kiểm tra, dự báo tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn kịp thời 

cách phòng trừ; xây dựng và thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống hạn, 

chống úng một cách hiệu quả. 

b) Thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đúng định kỳ, đủ liều lượng; 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ một cách chặt chẽ; thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh phát sinh, lay lan, bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

c) Kiến nghị với cấp trên đầu tư và chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây 

dựng mới, tu sửa một số công trình giao thông, thủy lợi thiết yếu để phát triển kinh 

tế - xã hội ở địa phương, như:  

- Về giao thông: Cấp trên tiếp tục đầu tư thi công đường Cụm Công Nghiệp 

La Hà - Nghĩa Thương (giai đoạn 2); sửa chữa đường La Hà - Nghĩa Hiệp (ĐH27); 

tiếp tục đề nghị cấp trên đầu tư tuyến đường và Cầu Bến Gáo - Núi Hương Quỷ, 

thôn La Hà 2; làm mới tuyến đường từ kênh N8 - giáp đường Tân Nghĩa - Gò Bà 

Trẻ, thôn Điện An; đầu tư tuyến đường nhà văn hóa thôn Điện An 3 đi Chùa 

Quang Lộc, xã Nghĩa Hòa; xin chủ trương cấp trên và hỗ trợ kinh phí mở rộng 

hành lang, lót gạch vỉa hè khu trung tâm hành chính xã; tiếp tục đăng ký làm 

đường BTXM theo đề án hỗ trợ xi măng của cấp trên với chiều dài 9.757 mét, khối 

lượng xi măng cần hỗ trợ: 1.005 tấn. 

- Về thủy lợi: Cấp trên đầu tư xây dựng kè chống sạt lỡ sông Bàu Ráng đoạn 

qua thôn Điện An 4; trạm bơm thôn Điện An 4; tiếp tục đề nghị cấp trên gia cố bờ 

lỡ Tân An; chỉnh dòng chảy Sông La Hà đoạn Cầu Cây dừa; thi công cầu Sông 

Định; kiên cố hóa các tuyến kênh N8-5-KD1 (giai đoạn 2); kênh N8-5-KD4; N8-8-

KD; kênh trạm bơm - La Hà 4; kênh tưới vùng đội 8, Vạn An 3; kênh tưới tiêu Bàu 

Vồ Thấp - Vạn An 1; kênh Ông Quảng - Vạn An 2; kênh N8-9- Điện An; kênh N8-

VC9- Điện An; kênh N8-VCBS - Điện An. 

d) Tiếp tục đề nghị cấp trên thi công các tuyến điện 0,4kv kéo dài ở xa KDC; 

thực hiện hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho Nhân dân ở các 

cánh đồng sau thực hiện dồn điền đổi thửa; tổ chức phát động các thôn hưởng ứng 

thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng hoàn thành thôn 

NTM kiểu mẫu theo phê duyệt của cấp trên; xin chủ trương cấp trên xây dựng khu 

thể thao thôn La Hà 2 tại địa điểm khu đất công phía đông cầu La Hà; đề nghị cấp 

trên thực hiện quy hoạch KDC vùng Bầu Thích, thôn La Hà 2 và vùng Xóm Nam, 

thôn Vạn An 2 vì đã có chủ trương quy hoạch của tỉnh; thực hiện theo quy định 

của cấp trên về quy hoạch KDC xen kẻ; thực hiện dồn điền đổi thửa chỉnh trang 

đồng ruộng Đồng Nữ, thôn Điện An; lập hồ sơ xin thanh lý tài sản cố định trụ sở 

cơ quan UBND xã (địa điểm cũ) và sử dụng có hiệu quả diện tích đất công theo 

quy định; tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn 

chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích phát sinh trên địa bàn xã. 

đ) Có biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp; TTCN; các 

ngành nghề truyền thống; các hoạt động SXKD; các ngành nghề TMDV, ... để giải 

quyết nhu cầu việc làm, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
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e) Tập trung công tác thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được 

giao năm 2025; đảm bảo kế hoạch chi ngân sách một cách phù hợp, tiết kiệm và 

đúng pháp luật; sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để thu hút đầu tư; tập trung 

phát triển kinh tế tập thể, thực hiện sáp nhập các HTXNN theo quy định của cấp 

trên (nếu có). 

f) Thực hiện đảm bảo công tác PCTT&TKCN, thường xuyên theo dõi, nắm 

bắt diễn biến của thiên tai, kịp thời thông tin cảnh báo thiên tai tới người dân để 

chủ động các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây 

ra. Tổ chức trực đảm bảo, khắc phục nhanh các thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2. Về Văn hóa - Xã hội 

a) Phát huy hệ thống đài truyền thanh của xã, của các thôn; quản lý tốt thời 

gian phát tin và nội dung thông tin trên loa phát thanh để kịp thời chuyển tải chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương đến Nhân 

dân. 

b) Thực hiện đảm bảo tiếp phát sóng chương trình của Đài truyền thanh cấp 

trên hằng ngày; thực hiện viết bài đưa tin trên đài truyền thanh xã đảm bảo 1 

lần/tháng và viết bài đăng tin trên Trang thông tin điện tử xã ít nhất 02 bài/tháng, 

qua đó kịp thời đưa tin các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, 

công tác xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn xã.  

c) Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”; chỉ đạo các thôn tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa; quản lý 

tốt cơ sở vật chất nhà văn hóa xã, các nhà văn hóa thôn; giữ vững danh hiệu xã văn 

hóa tiêu biểu. 

d) Tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá mừng Đảng, mừng xuân - năm 2024; 

tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN-TDTT do các cấp tổ chức. 

đ) Các trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào theo chủ đề năm 

học; cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng giáo dục toàn diện cho học 

sinh; thực hiện hoàn thành công tác phổ cập giáo dục; tiếp tục phấn đấu xây dựng, 

giữ vững thành tích các trường đạt chuẩn quốc gia. 

e) Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tình nguyện viên sức khỏe 

cộng đồng; chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ; tổ chức tốt việc khám và 

điều trị bệnh ban đầu cho Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế 

quốc gia. 

f) Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, lập hồ sơ, xét duyệt và trình cấp trên 

giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng pháp luật; huy 

động mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng nhà ĐĐK và làm nhà cho các đối tượng 

chính sách liên quan; tuyên truyền, phát động phong trào xuất khẩu lao động trên 

địa bàn xã, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế ở địa phương. 

3. Về Công tác nội chính, Quốc phòng, An ninh 

a) Thường xuyên tổ chức tuần tra địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ 

việc vi phạm pháp luật; giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương; tiếp tục triển 

khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ. 

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm kịp 

thời đưa kiến thức pháp luật đi vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp 

công dân, giải quyết hoàn thành trên 95% số vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

đất ở địa phương. 
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c) Tổ chức biên chế, quản lý và tham gia huấn luyện LLDQ và lực lượng 

DBĐV đảm bảo quân số và chất lượng; xây dựng kế hoạch trực SSCĐ và trực các 

ngày lễ, tết đảm bảo; hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2025. 

d) Đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số; tăng cường hoạt động của Bộ 

phận Một cửa trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, công 

dân theo quy định; phấn đấu không có hồ sơ trễ hẹn; cập nhật 100% các TTHC 

phát sinh trên phần mềm; phấn đấu nâng chỉ số CCHC của xã năm 2025 đạt trên 80 

điểm. 

đ) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về các chế độ chính sách cho 

cán bộ, công chức từ xã đến thôn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chính 

trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công 

tác; 100% cán bộ, công chức và người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có cán bộ, công 

chức, người lao động vi phạm và bị xử lý kỷ luật. 

e) Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách 

của xã, thôn theo quy định. 
 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, 

bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

chủ yếu năm 2025 của UBND xã Nghĩa Thương./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các ban ngành, công chức xã; 

- 11 thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thanh Tịnh 
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